
Lớp: 18CĐMN3

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186220206001 Huỳnh Trần Như Ánh 23-3-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 185140201009 Nguyễn Thị Mộng Cầm 16-12-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

3 185140201012 Trần Thị Ca Dao 21-9-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

4 185140201004 Nguyễn Thị Hồng Đào 14-10-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

5 185140201015 Trần Thị Thùy Dung 29-8-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

6 185140201016 Nguyễn Thị Mỹ Duy 13-12-1998 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

7 185140201018 Võ Thị Thu Gương 8-6-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 185140201021 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19-2-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

9 185140201028 Lê Trần Ngọc Hiền 1-12-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

10 185140201024 Nguyễn Bảo Hương 13-11-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

11 185140201033 Nguyễn Thị Diễm Linh 19-3-1999 Nữ Châu Thành - Bến Tre

12 185140201036 Võ Ngọc Phương Linh 6-11-2000 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

13 185140201046 Nguyễn Thanh Ngân 6-11-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

14 185140201049 Thái Thị Kim Ngân 21-7-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

15 185140201055 Phan Mỹ Nghĩa 17-1-2000 Nữ Bình Đại - Bến Tre

16 185140201059 Bùi Thị Nhẩn 15-5-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

17 185140201062 Trương Thị Phương Nhi 27-4-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

18 185140201065 Nguyễn Thị ý Nhung 24-2-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

19 185140201068 Trần Thị Ngọc Oanh 25-12-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

20 185140201074 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 15-9-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

21 185140201077 Ngô Thị Ngọc Quyền 16-4-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

22 185140201091 Nguyễn Thị Thảo 25-2-2000 Nữ Bình Đại - Bến Tre

23 185140201094 Mai Thị Kim Thoại 15-8-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

24 185140201080 Đặng Minh Thư 9-4-1999 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

25 185140201083 Nguyễn Thị Thanh Thư 26-6-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

26 185140201087 Trần Thị Minh Thư 27-10-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

27 185140201097 Đặng Thị Cẩm Tiên 28-4-2000 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

28 185140201104 Trần Thị Thanh Trà 2-1-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

29 185140201107 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1-6-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

30 185140201100 Lê Thị Cẩm Tú 22-11-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

31 185140201112 Nguyễn Tường Vy 16-11-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

32 185140201115 Hồ Nguyễn Kim Ý 3-8-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 32 sinh viên.
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